
STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

1 0575860 05112 Lê Huy Đức Nam 20/06/1998 Nghệ An

Chính sách 

công và phát 

triển

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Kinh tế - 

ĐHQG Hà 

Nội

Kinh tế Khá
Chính 

quy
2020 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 07 

(P. 807-VU)

2 0575380 05113
Hán Đức 

Khải
Nam 08/09/1998 Phú Thọ

Chính sách 

công và phát 

triển

Đăng ký Vnu 

Test

Học viện 

Nông nghiệp 

Việt Nam

Kinh tế Khá
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 07 

(P. 807-VU)

3 0575933 05114
Kiều Ngọc 

Bích
Nữ 02/01/1991 Hòa Bình

Chính sách 

công và phát 

triển

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Học viện 

Ngân hàng

Ngôn 

ngữ Anh
Giỏi

Chính 

quy
2013 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 07 

(P. 807-VU)

4 0575496 05115
Mai Kim 

Quý
Nữ 09/07/1990 Nam Định

Chính sách 

công và phát 

triển

Cử nhân 

Tiếng Anh

Đại học 

Ngoại ngữ - 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Sư phạm 

Tiếng 

Anh

Khá
Chính 

quy
2012 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 07 

(P. 807-VU)

5 0575507 05116
Phạm Văn 

Thái
Nam 20/07/1987 Nam Định

Chính sách 

công và phát 

triển

Aptist Esol 

(B2)

Trường Đại 

học Sư phạm 

Kỹ thuật 

Nam Định

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

điện tử

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2011 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 07 

(P. 807-VU)

6 0576310 05089

Dương 

Hoàng Nam 

Anh

Nam 20/01/2000 Hà Nội
Công nghệ 

tài chính

Học bằng 

Tiếng anh

Trường Đại 

học 

SWINBURN

E

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

7 0575969 05090
Nguyễn Mai 

Anh
Nữ 19/10/1998 Hà Nội

Công nghệ 

tài chính

Học chương 

trình cử nhân 

đào tạo bằng 

ngôn ngữ 

Tiếng Anh

Đại Học 

Kinh Tế - 

ĐHQG HN

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01
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STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

8 0576010 05091

Lương 

Nguyễn Mai 

Dung

Nữ 05/08/1989 Hà Nam
Công nghệ 

tài chính

Đăng ký Vnu 

Test

ĐH ngoại 

thương HN

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2011 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

9 0575037 05092
Nguyễn 

Đức Hậu
Nam 15/10/2000 Đắk Lắk

Công nghệ 

tài chính
B2 (Aptis Esol)

Đại học 

Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế 

phát 

triển

Xuất 

sắc

Chính 

quy
2022

British 

Council
P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

10 0575621 05093
Phạm Thị 

Hiên
Nữ 23/10/1987 Hưng Yên

Công nghệ 

tài chính

Cử nhân 

Ngành ngôn 

ngữ Anh

Học viện 

Công nghệ 

Bưu chính 

Viễn thông

Công 

nghệ 

thông tin

Giỏi
Chính 

quy
2010 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

11 0575288 05094
Đặng Đình 

Hiển
Nam 11/12/1999 Hà Nội

Công nghệ 

tài chính
VSTEP bậc 4

Học viện 

Công nghệ 

Bưu Chính 

Viễn Thông

Công 

nghệ 

thông tin

Khá
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

12 0576054 05095
Nguyễn 

Hữu Hợp
Nam 13/01/2000 Yên Bái

Công nghệ 

tài chính

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Thuỷ Lợi

Công 

nghệ 

thông tin

Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

13 0575211 05096
Lường Thị 

Hường
Nữ 09/02/2000

Thanh 

Hóa

Công nghệ 

tài chính

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Ngọai 

Thương

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

14 0575634 05097
Nguyễn 

Văn Khải
Nam 31/12/1988 Nam Định

Công nghệ 

tài chính

Cử nhân 

Tiếng Anh

Học viện 

ngân hàng
Kế toán

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2011 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 02 

(P. 802-VU)

Tiểu 

ban 

01

15 0575703 05098
Hoàng Đức 

Nguyên
Nam 05/01/2001 Hà Nội

Công nghệ 

tài chính
IELTS 5.5

Trường Đại 

học Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế 

quốc tế
Khá

Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02

16 0575541 05099
Lê Hoàng 

Sơn
Nam 25/08/2001

Vĩnh 

Phúc

Công nghệ 

tài chính

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế 

quốc tế
Giỏi

Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02
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STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

17 0575272 05100
Phạm Duy 

Thanh
Nam 03/04/1996 Hà Nội

Công nghệ 

tài chính

Aptis Esol 

B2

Đại học kinh 

tế quốc dân

Khoa 

học 

quản lý

Khá
Chính 

quy
2018 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02

18 0575220 05101
Nguyễn 

Khắc Thịnh
Nam 22/01/2001 Hà Nội

Công nghệ 

tài chính
VSTEP bậc 4

Học viện Tài 

chính

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Giỏi
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02

19 0575216 05102
Nguyễn 

Huyền Thư
Nữ 24/03/1992 Bắc Giang

Công nghệ 

tài chính

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Công nghệ - 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Hệ 

thống 

thông tin

Khá
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02

20 0575631 05103

Phan Thị 

Huyền 

Trang

Nữ 15/05/1988 Hà Nội
Công nghệ 

tài chính

Aptis Esol 

B2

Học viên 

Ngân hàng 

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2010 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02

21 0575705 05104
Nguyễn 

Anh Tuấn
Nam 01/04/2001 Hà Nội

Công nghệ 

tài chính

Aptis Esol 

B2

Trường Đại 

học Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02

22 0576238 05105
Lê Võ Thu 

Uyên
Nữ 03/04/1998 Nghệ An

Công nghệ 

tài chính
VSTEP bậc 4

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội

Công 

nghệ 

thông tin

Trung 

bình

Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 03 

(P. 803-VU)

Tiểu 

ban 

02

23 0575759 05106
Trịnh Thái 

Bình
Nam 20/02/1995

Hải 

Phòng
Kế toán

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Thăng 

Long 

Quản trị 

kinh 

doanh

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2017 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 04 

(P. 804-VU)

24 0575700 05107
Chu Lan 

Chi
Nữ 15/03/1988 Hà Nội Kế toán

Đăng ký Vnu 

Test

Học viện 

Công nghệ 

Bưu chính 

Viễn thông

Quản trị 

kinh 

doanh

Xuất sắc
Chính 

quy
2011 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 04 

(P. 804-VU)

25 0575937 05108
Nguyễn Thị 

Hồng
Nữ 15/02/2000 Hà Nội Kế toán Aptis B2

Trường Đại 

Học Kinh Tế 

- Đại học 

Quốc Gia Hà 

Nội

Kế toán Xuất sắc
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 04 

(P. 804-VU)
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STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

26 0575920 05109

Nguyễn Thị 

Phương 

Thảo

Nữ 03/07/1999 Hoà Bình Kế toán VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi

Kế toán
Trung 

bình

Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 04 

(P. 804-VU)

27 0576308 05110
Hoàng 

Thanh Vân
Nữ 21/11/1983 Hà Nội Kế toán

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Thương 

Mại

Kế toán Khá
Chính 

quy
2005 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 04 

(P. 804-VU)

28 0576340 05001
Nguyễn 

Huy Dũng
Nam 07/11/1983 Hà Nội

Kinh tế 

chính trị

Bằng đại học 

nước ngoài

Đại học công 

nghệ 

NANYANG

kỹ thuật 

máy tính
Giỏi

Chính 

quy
2007 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 06 

(P. 806-VU)

29 0575737 05002 Hoàng Sơn Nam 17/08/1982 Hà Nội
Kinh tế 

chính trị

Aptis Esol - 

B2

Đại học 

Bách Khoa, 

Hà Nội

Công 

nghệ 

thông tin

Khá
Chính 

quy
2005 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 06 

(P. 806-VU)

30 0576609 05078
Dương Thị 

Hoài Anh
Nữ 24/10/1998

Thái 

Nguyên

Kinh tế quốc 

tế

Đăng ký Vnu 

Test

Trường ĐH 

Lao Động - 

Xã Hội Cơ 

Sở II

Quản trị 

kinh 

doanh

Khá
Chính 

quy
2020 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

31 0576325 05079
Nguyễn Thị 

Mai Chi
Nữ 14/12/1983 Hà Nội

Kinh tế quốc 

tế

Aptis ESOL 

B1

Trường Đại 

học dân lập 

Đông Đô

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Không 

chính quy
2006 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

32 0576371 05080
Trần Việt 

Cường
Nam 12/02/1998 Ninh Bình

Kinh tế quốc 

tế

Đăng ký Vnu 

Test

Học viện 

Ngân hàng

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2020 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

33 0575980 05081
Lê Khánh 

Huyền
Nữ 06/07/2001 Hà Nội

Kinh tế quốc 

tế

Aptis ESOL 

B1

Đại Học 

Kinh tế - Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội

Kinh tế Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

34 0576720 05082
Hoàng Đức 

Hùng
Nam 30/03/1995 Hà Nội

Kinh tế quốc 

tế

Bằng cử 

nhân tại 

trường Đại 

học Công 

nghệ 

Đại học công 

nghệ 

Queensland - 

Úc

Kinh tế Khá
Chính 

quy
2013 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

35 0575561 05083
Đặng Thái 

Hường
Nữ 21/08/2001 Hà Nội

Kinh tế quốc 

tế
IELTS 5.5

Trường Đại 

học Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế 

quốc tế
Khá

Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)
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STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

36 0575835 05084
Đặng Đình 

Lâm
Nam 16/01/2001 Hà Nội

Kinh tế quốc 

tế
IELTS 6.5

Đại học 

Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế 

quốc tế
Khá

Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

37 0576339 05085
Nguyễn Thị 

Diệu Thúy
Nữ 20/10/1986 Hà Tĩnh

Kinh tế quốc 

tế

Aptis Esol - 

B2

Học viện 

Ngân hàng

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2008 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

38 0575292 05086
Lê Thùy 

Trang
Nữ 17/12/2000

Quảng 

Ninh

Kinh tế quốc 

tế

Aptis Esol - 

B2

Trường 

Quốc Tế - 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Kinh 

doanh 

quốc tế

Giỏi
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

39 0576200 05087

Phạm Thị 

Huyền 

Trang

Nữ 03/10/1985 Lào Cai
Kinh tế quốc 

tế

Aptis Esol 

B2

Học viện tài 

chính 
Kế toán Khá

Chính 

quy
2007 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 05 

(P. 805-VU)

40 0575246 05003
Bùi Hoàng 

Phan Anh
Nam 02/11/1999 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế
VSTEP bậc 3

Đại học 

Kinh tế Luật 

Osaka

Quốc tế 

học

Không 

xếp 

hạng

Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

41 0575715 05004
Phạm Tuyết 

Anh
Nữ 08/09/1999 Sơn La

Quản lý 

kinh tế
VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Lao 

động - Xã 

hội

Quản trị 

nhân lực
Giỏi

Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

42 0575577 05005
Hoàng Gia 

Bách
Nam 02/08/2001 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Bằng Đại học 

học bằng 

tiếng anh

Trường Đại 

học Kinh tế- 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

43 0575213 05006
Lại Nguyễn 

Minh Châu
Nữ 24/03/2000 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Chương trình 

Đại học bằng 

Tiếng Anh

Trường Đại 

học 

Wollongong - 

Úc

Truyền 

thông
Khá

Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

44 0575699 05007
Dương Văn 

Cường
Nam 12/10/1996

Vĩnh 

Phúc

Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol - 

B2

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông

Trung 

bình

Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

5/14



STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

45 0576430 05008
Vì Thị 

Dếnh
Nữ 16/10/1994 Sơn La

Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol- 

B1

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật Khá
Chính 

quy
2017 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

46 0576008 05009
Lữ Thị 

Thùy Dung
Nữ 30/08/1996 Sơn La

Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol - 

B2

Học viện 

Nông 

nghiệp, Việt 

Nam

Quản lý 

đất đai
Khá

Chính 

quy
2018 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

47 0576427 05010
Nguyễn Thị 

Bích Duyên
Nữ 28/09/1994 Sơn La

Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol - 

B2

Trường Đại 

học Lâm 

Nghiệp

Quản lý 

đất đai
Khá

Chính 

quy
2016 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

48 0576157 05011
Đào Thái 

Dương
Nam 25/12/1992 Hà Nam

Quản lý 

kinh tế

Bằng đại học 

chương trình 

chất lượng 

cao giảng 

dạy bằng 

Trường Đại 

học Ngoại 

Thương

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Giỏi
Chính 

quy
2016 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

49 0576302 05012

Đặng 

Nguyên 

Dương

Nam 22/09/2001
Quảng 

Ninh

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế Khá
Chính 

quy
2024 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

50 0576297 05013
Phùng Xuân 

Đạo
Nam 07/10/1980 Phú Thọ

Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol - 

B2

Đại học 

Nông Lâm

kinh tế 

nông 

nghiệp

Khá
Chính 

quy
2002 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

51 0575243 05014
Phạm Tuấn 

Đạt
Nam 29/04/1996 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế
Vstep B2

Học viện 

quản lý Giáo 

dục

Giáo 

dục học
Khá

Chính 

quy
2018 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

52 0575701 05015
Hoàng Văn 

Đông
Nam 17/12/1997 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội

Kinh tế 

công 

nghiệp

Giỏi
Chính 

quy
2019 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

53 0575580 05016
Nguyễn 

Xuân Đức
Nam 15/09/1992 Nam Định

Quản lý 

kinh tế

Cử nhân 

ngôn ngữ 

anh

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi

Kỹ thuật 

công 

trình xây 

dựng

Trung 

bình

Chính 

quy
2015 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

54 0575573 05017
Vũ Duy 

Đức
Nam 31/08/1992 Thái Bình

Quản lý 

kinh tế

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi

Kỹ thuật 

công 

trình xây 

dựng

Trung 

bình

Chính 

quy
2015 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

6/14



STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

55 0575928 05019
Bùi Thị Thu 

Hà
Nữ 01/11/2001

Hải 

Phòng

Quản lý 

kinh tế

Chứng nhận 

Tiếng Anh 

B1 VNU- 

TESTS 

Trường Đại 

học Thương 

Mại

Kinh tế Giỏi
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 

11(P. 705-

VU)

Tiểu 

ban 

01

56 0576072 05020
Phạm Thị 

Thu Hà
Nữ 28/09/1998 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Aptis ESOL 

B1

Học viện 

Nông nghiệp 

Việt Nam

Quản lý 

đất đai
Khá

Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

57 0576424 05021 Vi Thị Hà Nữ 19/09/1989 Nghệ An
Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol - 

B2

Trường Đại 

học nông 

nghiệp Hà 

Nội

Quản lý 

đất đai
Khá

Chính 

quy
2012 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

58 0575708 05023
Dương Đức 

Minh Hiếu
Nam 20/08/1999 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Chương trình 

Đại học bằng 

Tiếng Anh

Trường Đại 

học 

Wollongong - 

Úc

Quản lý 

chuỗi 

Cung 

ứng

Khá
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

59 0575639 05024
Lê Mạnh 

Hiếu
Nam 01/03/1999 Sơn La

Quản lý 

kinh tế
VSTEP bậc 4

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật Khá
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

60 0575706 05025
Trần Minh 

Hiếu
Nam 04/07/1998

Thái 

Nguyên

Quản lý 

kinh tế
VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Công 

nghiệp Hà 

Nội

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điều 

khiển và 

Khá
Chính 

quy
2020 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

61 0576009 05026
Trần Lê 

Hoàng
Nam 18/06/1997 Yên Bái

Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol 

(B1)

Học viện 

Cảnh sát 

nhân dân

Luật Khá
Chính 

quy
2019 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

62 0575586 05022
Đặng Đình 

Hiệp
Nam 24/06/1995 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Học viện Kĩ 

thuật Quân 

Sự

Công 

nghệ 

thông tin

Trung 

bình

Chính 

quy
2018 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

63 0575048 05027
Nguyễn Thu 

Huyền
Nữ 04/10/1999 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Aptis ESOL - 

C

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

64 0576397 05028
Hà Thị Mai 

Hương
Nữ 18/08/1998

Quảng 

Ninh

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Học viện tài 

chính

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2020 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

7/14



STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

65 0576275 05029
Nguyễn Thị 

Thu Hương
Nữ 27/11/1992 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Aptis ESOL 

B1

Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

môi trường 

Hà Nội

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

môi 

trường

Khá
Không 

chính quy
2015 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

66 0575732 05030
Đào Thị 

Thùy Linh
Nữ 02/05/1988 Hưng Yên

Quản lý 

kinh tế

Cử nhân 

ngôn ngữ 

anh

Đại học Hà 

Nội

Ngôn 

ngữ Anh

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2012 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

67 0576108 05033
Trần Thị 

Ngọc
Nữ 09/08/1994 Sơn La

Quản lý 

kinh tế

Aptis ESOL 

B1

Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội

Quản lý 

đất đai
Giỏi

Chính 

quy
2017 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

68 0575185 05034
Lê Thị Kiều 

Oanh
Nữ 09/03/1984

Thanh 

Hóa

Quản lý 

kinh tế

 Đăng ký 

Vnu Test

Đại Học 

Kinh Tế 

Quốc Dân

Quản trị 

kinh 

doanh

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2007 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

69 0576117 05035
Kiều Mạnh 

Phong
Nam 22/08/1981 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Viện Đại 

Học Mở Hà 

Nội

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện tử - 

viễn 

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2004 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 12 

(P. 706-VU)

Tiểu 

ban 

02

70 0575584 05036

Nguyễn Thị 

Hiền 

Phương

Nữ 13/08/2001 Nam Định
Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol - 

B2

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

Hệ 

thống 

thông tin 

quản lý

Giỏi
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

71 0576277 05037
Nguyễn 

Vân Quỳnh
Nữ 24/10/1991 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Bằng đại học 

nước ngoài

Trường Đại 

học 

Sunderland

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2012 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

72 0575559 05038
Nguyễn Thị 

Hồng Sen
Nữ 05/02/1985 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Kinh 

doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội 

Kế toán Khá
Chính 

quy
2012 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

73 0575194 05039 Lê Tài Tâm Nữ 27/06/1992 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Aptis Esol - 

B2

Học viện Tài 

chính
Kế toán

Trung 

bình

Không 

chính quy
2016 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

74 0576278 05040
Phó Thị 

Thanh
Nữ 01/09/1992

Tuyên 

Quang

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học sư phạm 

Hà Nội 2

Lịch sử Khá
Chính 

quy
2015 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

8/14



STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

75 0575944 05041
Lê Tiến 

Thành
Nam 22/10/2001 Hưng Yên

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Kinh tế - 

ĐHQGHN

Kinh tế Giỏi
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

76 0575717 05042
Nguyễn Vũ 

Thành
Nam 16/01/2001

Hải 

Dương

Quản lý 

kinh tế

Chương trình 

Đại học bằng 

tiếng Anh

Đại học 

Staffordshire

Quản trị 

kinh 

doanh

Khá
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

77 0575530 05043
Nguyễn Thị 

Kim Thoa
Nữ 03/08/1997 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế
VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Công 

nghệ Giao 

thông Vận 

tải

Kế toán Khá
Chính 

quy
2019 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

78 0575472 05044
Nguyễn Thị 

Thu
Nữ 04/03/1994 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Aptis ESOL - 

C

Đại học Hà 

Nội

Ngôn 

ngữ Nga

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2016 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

79 0576299 05045
Vũ Ngọc 

Thư
Nữ 29/05/1994 Sơn La

Quản lý 

kinh tế

Aptis ESOL 

B1

Trường Đại 

học Lâm 

Nghiệp

Quản lý 

đất đai
Khá

Chính 

quy
2016 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

80 0576006 05046
Hoàng Văn 

Thương
Nam 23/08/1988

Thanh 

Hóa

Quản lý 

kinh tế
VSTEP bậc 3

Trường Sĩ 

Quan CH-

KT Thông 

tin

Quân sự Khá
Chính 

quy
2011 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

81 0576272 05048
Bùi Duy 

Tuấn
Nam 17/02/1995 Sơn La

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Nông 

Lâm

Quản lý 

đất đai
Khá

Chính 

quy
2017 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

82 0576687 05049
Lê Đạt Anh 

Tuấn
Nam 18/04/1990 Lai Châu

Quản lý 

kinh tế

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Bách Khoa 

Hà Nội

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện tử - 

viễn 

thông

Khá
Chính 

quy
2014 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

83 0575222 05050
Phạm Anh 

Tuấn
Nam 07/05/1992 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế
VSTEP bậc 4

Trường đại 

học Kinh 

doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2014 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

9/14



STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

84 0576107 05051
Trần Ngọc 

Tuyết
Nữ 18/11/1972 Bắc Ninh

Quản lý 

kinh tế

Aptis ESOL 

B1

Trường Đại 

học Khoa 

học Xã hội 

và Nhân văn

kinh tế 

đối 

ngoại 

Trung 

bình khá

Chính 

quy
1996 Buổi sáng P. 703

Phòng thi 13 

(P. 710-VU)

Tiểu 

ban 

03

85 0576056 05052
Trần Thị 

Ngọc Ánh
Nữ 18/08/1997 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh
VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Thăng 

Long

Quản trị 

kinh 

doanh

Khá
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 08 

(P. 808-VU)

Tiểu 

ban 

01

86 0575594 05053
Phùng Thị 

Châm
Nữ 12/11/2001

Thanh 

Hóa

Quản trị 

kinh doanh
VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Kinh tế

Kinh tế 

phát 

triển

Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 08 

(P. 808-VU)

Tiểu 

ban 

01

87 0575588 05054 Lê Cường Nam 29/07/2001
Quảng 

Bình

Quản trị 

kinh doanh

Chương trình 

tiên tiến học 

bằng TA

Kinh tế quốc 

dân

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 08 

(P. 808-VU)

Tiểu 

ban 

01

88 0575333 05056
Trần Anh 

Dũng
Nam 22/06/2002 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh

Chứng chỉ 

IELTS 6.0

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Kinh tế 

quốc tế
Xuất sắc

Chính 

quy
2024 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 08 

(P. 808-VU)

Tiểu 

ban 

01

89 0575660 05057
Nguyễn 

Minh Đức
Nam 30/04/2001 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh
IELTS 6.0

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 08 

(P. 808-VU)

Tiểu 

ban 

01

90 0575509 05058

Đoàn 

Hương 

Giang

Nữ 20/02/2001
Hải 

Phòng

Quản trị 

kinh doanh
IELTS 6.5

Đại học 

Kinh Tế - 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 08 

(P. 808-VU)

Tiểu 

ban 

01

91 0575673 05060
Hoàng Thị 

Hà
Nữ 01/06/1996

Thanh 

Hóa

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Bách khoa - 

Trường Đại 

học Đả Nẵng

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

hoá học

Giỏi
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

92 0575395 05061
Trần Huy 

Hoàng
Nam 30/08/2002

Quảng 

Ninh

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học kinh tế

Kinh tế 

quốc tế
Khá

Chính 

quy
2024 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

93 0576418 05062
Ngô Sỹ 

Khang
Nam 16/09/1997

Thanh 

Hóa

Quản trị 

kinh doanh
VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Thăng 

Long

Quản trị 

kinh 

doanh

Khá
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

10/14



STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

94 0575223 05063
Đỗ Mạnh 

Kiên
Nam 13/09/1993 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Viện đại học 

mở Hà Nội

Công 

nghệ 

thông tin

Khá
Chính 

quy
2015 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

95 0575901 05064
Đặng Thị 

Nhật Linh
Nữ 28/02/2000 Hà Tĩnh

Quản trị 

kinh doanh

Aptis Esol - 

B2

Đại Học 

Kinh Tế - 

Đại Học 

Quốc Gia Hà 

Nội

Kế toán Khá
Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

96 0576450 05065
Nguyễn 

Khánh Linh
Nữ 03/11/2000 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Kinh tế, 

ĐHQGHN

Kinh tế 

quốc tế
Khá

Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

97 0575549 05066
Lại Thị 

Diễm Lộc
Nữ 12/03/1994

Thanh 

Hóa

Quản trị 

kinh doanh

Cử nhân 

Tiếng Anh

Học viện Tài 

chính
Kế toán Khá

Chính 

quy
2016 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

98 0576583 05067
Lê Phạm 

Thảo Ly
Nữ 06/01/1999

Thanh 

Hóa

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học Lao 

động - Xã 

hội

Quản trị 

Nhân sự
Khá

Chính 

quy
2022 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

99 0575282 05068
Nguyễn 

Tiến Mạnh
Nam 15/09/1998 Thái Bình

Quản trị 

kinh doanh
IELTS 6.5

Trường Đại 

học Công 

nghệ - 

ĐHQGHN

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện tử - 

viễn 

Khá
Chính 

quy
2020 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 09 

(P. 809-VU)

Tiểu 

ban 

02

100 0575428 05069
Hoàng 

Quỳnh Nga
Nữ 25/11/2001 Lào Cai

Quản trị 

kinh doanh

Aptis Esol 

B2

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

Quản lý 

dự án
Giỏi

Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

101 0575238 05070

Nguyễn 

Trung 

Nghĩa

Nam 15/06/1990 Thái Bình
Quản trị 

kinh doanh

Aptis ESOL 

B1

Đại học Mỏ - 

Địa Chất

7520503 

Kỹ thuật 

trắc địa - 

bản đồ

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2013 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

102 0575894 05071
Lã Tùng 

Quân
Nam 07/10/2001 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh

Aptis Esol - 

B2

Đại học 

Kinh Tế - 

ĐHQGHN

Quản trị 

kinh 

doanh

Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

103 0575363 05072
Bùi Thị 

Như Quỳnh
Nữ 18/07/1990

Hải 

Dương

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Đại học 

Khoa học xã 

hội và nhân 

văn

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch 

và lữ 

hành

Khá
Chính 

quy
2012 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

11/14



STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

104 0576386 05073
Nguyễn 

Tuấn Thành
Nam 27/05/1999 Lai Châu

Quản trị 

kinh doanh

Bằng Đại học 

học bằng 

tiếng anh

Troy 

university

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2021 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

105 0576264 05074
Nguyễn Thị 

Thu Trà
Nữ 08/08/2000

Hải 

Dương

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Kinh 

doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Khá
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

106 0576369 05075
Nguyễn 

Thanh Tú
Nữ 27/07/1995 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh

VNU TEST 

bậc 3

Trường Đại 

học Kinh tế 

Quản trị 

kinh 

doanh

Giỏi
Chính 

quy
2017 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

107 0576561 05076
Trương Thị 

Thúy Vi
Nữ 11/10/1991 Đồng Nai

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Quản trị 

kinh 

doanh

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2013 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

108 0576276 05077
Bùi Long 

Vũ
Nam 09/11/2001 Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh

Đăng ký Vnu 

Test

Trường Đại 

học Lao 

động - Xã 

hội

Quản trị 

kinh 

doanh

Trung 

bình

Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 701

Phòng thi 10 

(P. 810-VU)

Tiểu 

ban 

03

109 0575568 05117
Hoàng Đức 

Anh
Nam 21/07/1976

Hải 

Phòng

Tài chính - 

Ngân hàng

Cử nhân 

Tiếng anh

Khoa học xã 

hội và nhân 

văn

Quản trị 

kinh 

doanh

Trung 

bình

Chính 

quy
1998 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

110 0576105 05118
Nguyễn Thị 

Ngọc Anh
Nữ 12/04/2001 Nghệ An

Tài chính - 

Ngân hàng

Aptis ESOL 

B1

Trường Đại 

Học Thăng 

Long

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Giỏi
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)
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STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

111 0575315 05119
Nguyễn 

Trọng Dũng
Nam 17/08/1985 Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng

Aptis Esol - 

B2

Học Viện 

Tài chính

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Trung 

bình khá

Chính 

quy
2007 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

112 0575603 05120
Lê Hương 

Giang
Nữ 29/12/2001

Liên Bang 

Nga

Tài chính - 

Ngân hàng

Aptis Esol- 

B1

Học Viện 

Ngân Hàng
Kế toán Khá

Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

113 0575915 05121
Đoàn Ngọc 

Huyền
Nữ 15/09/1997 Thái Bình

Tài chính - 

Ngân hàng
VSTEP bậc 3

Trường Đại 

học Thương 

Mại

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2019 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

114 0575212 05122
Nguyễn Lan 

Hương
Nữ 02/05/2001 Nghệ An

Tài chính - 

Ngân hàng
Aptis Esol C

Đại học 

Kinh Tế- Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Xuất sắc
Chính 

quy
2023 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

115 0576110 05123
Nguyễn 

Nam Khoa
Nam 16/09/1995 Ninh Bình

Tài chính - 

Ngân hàng

Aptis Esol - 

B2

Trường Đại 

học Kinh tế 

Quốc Dân

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Giỏi
Chính 

quy
2017 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

116 0575597 05124
Lê Nguyễn 

Ngọc Mai
Nữ 22/11/2001

Thái 

Bình

Tài chính - 

Ngân hàng

VSTEP bậc 

3

Đại học 

Kinh tế - 

ĐHQGHN

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Khá
Chính 

quy
2023

Học viện 

An ninh 

nhân 

dân

P. 702
Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

117 0575405 05125
Lê Phương 

Oanh
Nữ 02/01/1986 Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng
VSTEP bậc 4

Trường Đại 

học Kinh tế 

Quốc Dân

Kế toán
Trung 

bình khá

Chính 

quy
2012 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

118 0576367 05126
Tô Lan 

Phương
Nữ 20/03/1998 Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng
IELTS 6.5

Trường Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Xuất sắc
Chính 

quy
2020 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)

119 0576639 05127
Nguyễn 

Ngọc Tâm
Nam 27/02/1992 Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng
VSTEP bậc 4

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân

Tài 

chính – 

Ngân 

hàng

Giỏi
Chính 

quy
2014 Buổi sáng P. 702

Phòng thi 01 

(P. 801-VU)
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STT Mã phiếu SBD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Lý do Miễn 

NN

 Nơi đào tạo 

ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Ca Thi

Phòng chờ 

TVĐCM 

tại nhà 

giảng 

đường 

Việt Úc

Phòng thi 

vấn đáp 

chuyên 

môn

Tiểu 

ban 

Ghi 

chú

Danh sách gồm 119 thí sinh (Chính sách công và phát triển: 5; Công nghệ tài chính: 17; Kế toán: 5; Kinh tế chính trị: 2; Kinh tế quốc tế :10;Quản lý kinh tế: 45; Quản trị kinh 

doanh: 24; Tài chính - Ngân hàng: 11  )
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